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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Đợt 1 tháng 01/2025 - Lớp: D 2

STT Mã học sinh Họ và tên
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Ghi chú

1
NAN011900
462

Đinh Diệp Bảo An  100.000  100.500 6  120.000 6  42.768  363.268  363.268

2
NAN011900
463

Từ Ngọc Tuấn Anh  100.000  100.500 8  160.000 8  57.024  417.524  417.524

3
NAN011900
464

Nguyễn Thùy Anh  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

4
NAN011900
465

Nguyễn Ngọc Bảo Châu  100.000  100.500 13  260.000 12  85.536  546.036  546.036

5
NAN011900
466

Nguyễn Đình Minh Đăng  100.000  100.500 1  20.000 2  14.256  234.756  234.756

6
NAN011900
467

Nguyễn Quang Hải Đăng  100.000  100.500  200.500  200.500

7
NAN011900
468

Nguyễn Doãn Bảo Nam  100.000  100.500 2  40.000 1  7.128  247.628  247.628

8
NAN011900
470

Trần Thị Minh Hiền  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

9
NAN011900
471

Nguyễn Minh Khang  100.000  100.500 8  160.000 8  57.024  417.524  417.524

10
NAN011900
472

Cao Đan Linh  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

11
NAN011900
473

Trần Hà My  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

12
NAN011900
475

Nguyễn Duy Phát  100.000  100.500 9  180.000 9  64.152  444.652  444.652

13
NAN011900
476

Trần Trung Bá Quốc  100.000  100.500 9  180.000 12  85.536  466.036  466.036

14
NAN011900
477

Trịnh Anh Thư  100.000  100.500 10  200.000 12  85.536  486.036  486.036

15
NAN011900
478

Nguyễn Hữu Quốc Uy  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

16
NAN011900
479

Nguyễn Thị Tú Uyên  100.000  100.500 3  60.000 4  28.512  289.012  289.012
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17
NAN011900
480

Nguyễn Đức Hoàng Vũ  100.000  100.500 6  120.000 6  42.768  363.268  363.268

18
NAN011900
481

Trần Thảo Vy  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

19
NAN011900
482

Nguyễn Thảo Vy  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

20
NAN011900
483

Nguyễn Đức Tấn Tài  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

21
NAN011900
484

Nguyễn Bảo NGọc  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

22
NAN011900
833

Nguyễn Thị Yến Nhi  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

23
NAN011900
835

Nguyễn Thị Thanh Hà  100.000  100.500  200.500  200.500

Tổng cộng  2.300.000  2.311.500 197  3.940.000 202  1.439.856  9.991.356  498.908  9.492.448

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám nghìn chín trăm linh tám đồng chẵn.
............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


